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Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Đo lường nhiệt(Thermal Measurement)
Mã học phần: THME221432
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Lê Minh Nhựt
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: PGS. TS. Hoàng An Quốc
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Thermodynamics, Heat transfer

5. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp cơ bản để đo các thông số đặc trưng của quá trình nhiệt lạnh, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của một số loại thiết bị đo như: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức chất lỏng, độ ẩm, bức xạ, độ ồn…

Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho người học những kỹ năng về sử dụng các dụng cụ đo và vị trí lắp đặt của các thiết bị này trên các hệ thống nhiệt, lạnh.
6. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt như: kiến thức về các thiết bị đo lường,
	2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho hệ thống nhiệt, lạnh. Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị đo lường trong các hệ thống nhiệt, lạnh
	3, 5


7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	G1.1
	Trình bày được những tham số đặc trưng của dụng cụ đo lường
	2

	
	G1.2
	Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường như nhiệt độ, đo áp suất và chân không, đo bức xạ, đo lưu lượng, độ ẩm, vận tốc gió, vận tốc động cơ.
	3

	G2
	G2.1
	Phân tích và lựa chọn thiết bị đo lường cần lắp đặt cho hệ thống nhiệt, lạnh.
	5


8. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. PGS.TS Hoàng Dương Hùng, TS.Hoàng An Quốc, TS.Lê Xuân Hòa, Giáo trình Đo lường nhiệt, 2010.
2. TS Võ Huy Hoàn, Đo lường nhiệt, NXB Giáo dục 2013.

Reference textbooks:

1. Morris., A.S., Measurement & Instrumentation Principles, Butter worth-Heinemann, Exford 2001
2. Ernst r.g.  Eckert and Richard J. Goldstein, Thermal Measurement in Heat Transfer, Technivision Services Slough, England, 1970

9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	10

	BT#1
	Tính toán và chuyển đổi các thông số đặc trưng của thiết bị đo nhiệt độ, áp suất

Tính toán cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2
	5

	BT#2
	Vẽ sơ đồ tổng quát vị trí lắp đặt vị trí cần lắp đặt thiết bị đo lường của hệ thống nhiệt, lạnh
	Tuần 7
	Bài tập nhỏ trên lớp
	3
	5

	Bài tập lớn (Project)
	
	10

	BL#1
	Xác định vị trí lắp đặt trên hệ thống nhiệt thực tế
	Tuần 8
	Đánh giá sản phẩm
	5
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:
1. Các loại cặp nhiệt, nhiệt kế
2. Thiết bị đo áp suất và chân không
3. Thiết bị đo lưu lượng, lưu tốc
4. Thiết bị đo mức cao của môi chất
5. Thiết bị đo độ ẩm
6. Thiết bị đo bức xạ
7. Thiết bị đo vận tốc gió, động cơ
	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	2,3,

5

	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

	
	Thi tự luận
	2,3,

5

	


4. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Định nghĩa và phân loại phép đo
1.2 Phân loại thiết bị đo lường

1.3 Các tham số của đồng hồ
1.4 Sai số đo
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
1.5 Đọc tài liệu những khái niệm cơ bản về đo lường
	2

	2 
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường(tiếp theo)
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

  1.5 Cấu trúc cơ bản của thiết bị đo
  1.6 Kiểm định và hiệu chỉnh thiết bị đo lường

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2

	1 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Độ chính xác và không chính xác của thiết bị đo
	2

	3
	Chương 2: Đo nhiệt độ
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Khái niệm về nhiệt độ và thang đo nhiệt độ
2.2 Các phương pháp đo nhiệt độ và chia loại nhiệt kế
2.3 Nhiệt kế dãn nở
2.4 Nhiệt kế nhiệt điện

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tính toán suất nhiệt điện động của cặp nhiệt
	2,3

	4
	Chương 2: Đo nhiệt độ (tiếp theo)
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

2.5 Nhiệt kế điện trở
2.6 Cách đo điện trở với đồ hồ trực tiếp cho biết kết quả
2.7 Lắp đặt đầu đo nhiệt kế trong một số trường hợp
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tìm hiểu về đo nhiệt độ bằng phương pháp gián tiếp
	2,3

	5
	Chương 3: Đo áp suất và chân không
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Định nghĩa và thang đo áp suất

3.2 Áp kế chất lỏng.

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tìm hiểu về áp kế kiểu pittong
	2,3

	6
	Chương 3: Đo áp suất và chân không (tiếp theo)
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

3.3 Một số loại áp kế đặt biệt

3.4 Đo áp suất cao

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

3.5 Một số cảm biến kiểu điện
	2,3

	7
	Chương 4: Đo lưu lượng
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Định nghĩa và đơn vị đo lưu lượng

4.2 Đo lưu lượng theo lưu tốc

4.3 Đo lưu lượng theo phương pháp dung tích

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm (Thiết kế mạch điện đánh lửa bán dẫn)
	2,5

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tìm hiểu ứng dụng của phương pháp đo thùng đong và phểu lật trong thực tế
	2,5

	8
	Chương 4: Đo lưu lượng (tiếp theo)
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

4.4 Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu

4.5 Lưu lượng kế có giáng áp không đổi

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm(Chia độ và kiểm tra thước chia độ của lưu lượng kế kiểu hiệu áo kế)
	2,5

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

4.6 Một vài lưu lượng kế đặc biệt
	2,5

	9
	Chương 5: Đo mức
	

	14 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Khái niệm

5.2 Đo mức bằng phương pháp tiếp xúc

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,5

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tìm hiểu dụng cụ đo mức cao của chất rắn
	2,5

	10
	Chương 5: Đo mức (tiếp theo)
	

	16 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

5.3 Đo mức bằng phương pháp gián tiếp

5.4 Một số trường hợp đặc biệt

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,5

	17 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tìm hiểu về phương pháp dùng sóng siêu âm
	2,5

	11
	Chương 6: Đo độ ẩm
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1 Các khái niệm chung

6.2 Các phương pháp đo độ ẩm

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tìm hiểu phương pháp điện dẫn
	2,3,5

	12
	Chương 6: Đo độ ẩm (tiếp theo)
	

	20 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

6.3 Các loại ẩm kế trong công nghiệp

6.4 Phạm vi sử dụng ẩm kế

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5

	21 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

6.3.4 Ẩm kế áp điện, ẩm kế chưng cất
	2,3,5

	13
	Chương 7: Phân tích các thành phần trong hỗn hợp
	

	22 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1 Mục đích và nội dung

7.2 Nguyên lý các thành phần hỗn hợp

7.3 Bộ phân tích kiễu cơ học

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5

	23 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

7.4 Bộ phân tích khí kiểu nhiệt
	2,3,5

	14
	Chương 7: Phân tích các thành phần trong hỗn hợp (tiếp theo)
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

7.5 Bộ phân tích khí kiểu điện

7.6 Bộ phân tích khí kiểu từ

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5

	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

7.7 Bộ phân tích khí kiểu quang học
	2,3,5

	15
	Chương 8: Đo bức xạ mặt trời
	

	26 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

8.1 Khái niệm

8.2 Phân loại thiết bị đo bức xạ mặt trời

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm
	2,3,5

	27 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

8.3 Tìm hiểu thiết bị đo bức xạ thường dùng trong thực tế
	2,3,5


5. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

6. Ngày phê duyệt lần đầu: 
7. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


8. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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